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PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang diễn ra nhanh 

chóng và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vấn đề đặt ra là 
làm thế nào để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội mà không tổn hại tới môi 
trường sống của con người; để đạt tới sự hài hòa, bền vững giữa phát triển sản 
xuất và môi trường thiên nhiên. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, Việt Nam đã 
và đang tiệm cận các chính sách phát triển, sử dụng tổng hợp các công cụ như hệ 
thống pháp luật, công cụ kinh tế (thuế, phí, ký quỹ), chế tài (hành chính, hình 
sự), các quy chuẩn về môi trường, các công cụ như đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và trong thời gian tới sẽ là quy hoạch bảo vệ 
môi trường. Đối với công tác đánh giá tác động môi trường, các quy định pháp 
luật đã được hình thành, phát triển và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 
tình hình thực tế ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chính 
sách mở cửa, khuyến khích đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác đánh giá tác động môi 
trường là tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu tư nhưng vẫn đảm bảo các 
yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, công tác đánh giá 
tác động môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh 
những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, thảo luận 
rộng rãi nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới của Việt Nam. 

Hiện nay, tại Việt Nam, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá 
tác động môi trường đã được hoàn thiện với Luật, Nghị định và Thông tư hướng 
dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các loại hình dự án đầu tư 
khác nhau. Bên cạnh đó, Chính phủ đã hình thành bộ máy quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường từ Trung ương cho đến địa phương. Ngoài Bộ TN&MT, 
UBND cấp Thành phố, các Bộ/ngành khác và Ban quản lý các khu công nghiệp 
cũng có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Theo kết quả điều tra chưa đầy đủ, từ khi Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 
có hiệu lực cho đến nay (hiện đang áp dụng Nghị định số 18/2015/NĐ-CP), cả 
nước có khoảng 7.000 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 2.500 Đề án bảo 
vệ môi trường chi tiết (áp dụng đối với dự án đã đi vào vận hành nhưng chưa có 
đánh giá tác động môi trường) đã được thẩm định, phê duyệt. Trong những năm 
gần đây, trung bình mỗi năm Bộ TN&MT đã thẩm định khoảng 200 - 250 báo 
cáo đánh giá tác động môi trường; ở cấp Thành phố, số liệu này rất khác nhau, 
tính trung bình trên toàn quốc mỗi địa phương là 33 - 35 báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; các Bộ/ngành thẩm định rất ít từ 1 - 30 báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, riêng Bộ Giao thông vận tải thẩm định khoảng 70 báo cáo mỗi 
năm. Tuy nhiên, đến nay chưa có số liệu cụ thể về các đơn vị tư vấn đánh giá tác 
động môi trường, ước tính khoảng gần 1.000 tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ 
đánh giá tác động môi trường trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Việt Nam cũng 
chưa áp dụng hệ thống cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn đánh giá tác động môi 
trường. 

 Đánh giá môi trường giúp chúng ta xem xết nhiều vấn đề quan ttọng, đặc 
biệt là công nghệ xử lí chất thải, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và 
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giám sát môi trường. Đánh giá môi trường có thể được tiến hành theo nhiều 
phương án thực hiện dự án, hoạt động phát triển, với những so sánh về lợi hại 
của các tác động theo những phương án đó, trên cơ sở đó kiến nghị việc lựa 
chọn một phương án phù hợp cả yêu cầu phát triển và bảo vệ môi trường. Chính 
vì thế, đánh giá môi trường góp phần giảm thiểu, hạn chế các tác động tiêu cực 
của dự án, hoạt động phát triển tới môi trường. Điều này càng có ý nghĩa hơn 
trong trường hợp thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược sẽ góp phần hạn chế 
các tác động tiêu cực trên diện rộng do đặc thù của các chính sách, chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch có phạm vi tác động rộng lớn, trong nhiều trường hợp có 
phạm vi là toàn bộ đất nước, do đó sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và 
chi phí khắc phục hậu quả của những quyết định sai lầm. Đánh giá môi trường 
góp phần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các chủ dự án, các cơ sở. Một ttong 
những nội dung quan trọng của quá trình đánh giá môi trường đó là hoạt động 
giám sát sau dự án. Hoạt động này giúp cho cơ quan có thẩm quyền xem xét 
hoạt động của các cơ sở có vi phạm những gì mà họ đã cam kết trong báo cáo 
đánh giá môi trường đã được xét duyệt hay không. 

 Về cơ chế tài chính, hiện chưa có quy định về kinh phí thực hiện đánh giá 
tác động môi trường do tính đa dạng về loại hình dự án, quy mô, công suất, địa 
điểm thực hiện… Đối với phí thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thuộc thẩm quyền thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 
29/12/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định 
đánh giá tác động môi trường. Theo Thông tư này, mức thu phí thẩm định đối 
với 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường dao động từ 6 - 96 triệu đồng, tùy 
thuộc vào tổng vốn đầu tư và loại hình dự án. Đối với báo cáo đánh giá tác động 
môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND cấp Thành phố, việc tổ 
chức thu phí được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
Thành phố và Thông tư số 2/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 của Liên Bộ Tài 
chính - Bộ TN&MT hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân Thành phố, TP trực thuộc Trung ương. Với mức thu phí 
từ 5 - 26 triệu đồng trên 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường, các địa phương 
sẽ có điều kiện thuận lợi hơn so với trước đây trong việc tổ chức thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang diễn ra nhanh 
chóng và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vấn đề đặt ra là 
làm thế nào để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội mà không tổn hại tới môi 
trường sống của con người; để đạt tới sự hài hòa, bền vững giữa phát triển sản 
xuất và môi trường thiên nhiên. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, Việt Nam đã 
và đang tiệm cận các chính sách phát triển, sử dụng tổng hợp các công cụ như hệ 
thống pháp luật, công cụ kinh tế (thuế, phí, ký quỹ), chế tài (hành chính, hình 
sự), các quy chuẩn về môi trường, các công cụ như đánh giá môi trường chiến 
lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trong thời gian tới sẽ là 
quy hoạch BVMT. 

   Đối với công tác ĐTM, các quy định pháp luật đã được hình thành, phát 
triển và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam, 
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đặc biệt trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chính sách mở cửa, khuyến khích đầu 
tư phát triển để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nhiệm vụ đặt ra cho công tác ĐTM là tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu 
tư nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của công tác BVMT. Trong thời gian qua, 
công tác ĐTM đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh 
những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, thảo luận 
rộng rãi nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới của Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình đổi mới, phát triển, Thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã huy động nhiều nguồn lực trong xã 
hội để tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Mặc dù đã đạt được 
những kết quả nhất định nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn có chiều hướng gia tăng, 
thậm chí có nơi xảy ra với mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh 
tế và sức khỏe, đời sống nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh phải tiêu tốn hàng 
nghìn tỷ đồng ngân sách để khác phục những vấn đề ô nhiễm môi trường mỗi 
năm nhưng không được triệt để. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại thành phố đang 
ở mức báo động với nhiều loại ô nhiễm khác nhau như ô nhiễm tầng nước mặt, ô 
nhiễm không khĩ, tiếng ồn, ánh sáng,.. 

Chính vì lý do đó nên tác giả lựa chọn đề tài "Pháp luật về đánh giá tác 
động môi trường, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh" để thực hiện 
nghiên cứu trong nội dung của luận văn luật kinh tế. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
Trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật về đánh giá tác động môi 

trường ở Việt Nam, vấn đề pháp lý về đánh giá tác động môi trường được đánh 
giá là nội dung quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Hiện nay, có những 
công trình trong nước nghiên cứu về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật 
về đánh giá tác động môi trường như sau: 

Nguyễn Trương Nguyệt Sương (2019), “Pháp luật về đánh giá tác động 
môi trường qua thực tiễn thi hành tại thành phố đà nẵng”, Luận văn thạc sĩ luật 
kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về pháp luật trong công tác đánh giá môi trường tại Đà Nẵng, từ đó 
đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đánh giá môi trường nhằm mục 
tiêu phát triển bền vững. Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định 
của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và một số văn bản dưới luật về đánh giá 
môi trường áp dụng thực tiễn tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tác giả cũng tham khảo nội 
dung các quy định pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế 
có liên quan đến đánh giá tác động môi trường. 

Nguyễn Ánh Tuyên (2017), “Pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối 
với các dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng tại Thành phố Quảng Bình”, Luận văn 
thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn nghiên cứu các 
vấn đề lý luận về đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, qua việc 
đánh giá thực trạng áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh để phát hiện những hạn 
chế, vướng mắc của pháp luật về đánh giá tác động môi trường. 

Phạm Thanh Sơn (2017), “Pháp luật Việt Nam về đánh giá tác động môi 
trường”, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội. Luận văn đề 
cập đến các vấn đề lý luận cũng như các quy định của pháp luật về đánh giá tác 
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động môi trường. Luận văn hệ thống hóa lại các vấn đề lý luận về đánh giá tác 
động môi trường, đánh giá các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường để tìm ra những ưu điểm, bất cập hạn chế và đề ra những giải pháp hoàn 
thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. 

Lê Thanh Tùng (2013), “Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong 
hoạt động đầu tư ở Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định của Luật 
bảo vệ môi trường năm 2005 và một số văn bản dưới luật về đánh giá tác động 
môi trường đối với hoạt động đầu tư. Ngoài ra, tác giả cũng tham khảo nội dung 
các quy định pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế có 
liên quan đến đánh giá tác động môi trường. 

Chu Thế Huyền (2013), “Hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường ở Việt Nam hiện nay”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật 
Hà Nội. Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về đánh giá tác động 
môi trường, thực trạng pháp luật về đánh giá tác động môi trường. Từ đó, luận 
văn đề xuất khắc phục, hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở 
Việt Nam. 

Luận văn kế thừa các nghiên cứu lý luận và thực tiễn của các công trình 
nghiên cứu về pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và pháp luật về đánh giá 
tác động môi trường nói riêng. Luận văn kế thừa nền tảng lý luận pháp luật về 
đánh giá tác động môi trường, trên cơ sở phân tích thực trạng các quy định pháp 
luật hiện hành và thực tiễn thi hành để tìm ra những bất cập, nguyên nhân của 
những bất cập nhằm tới việc kiến nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này cả về 
phương diện lập pháp, tư pháp và thực hành. Luận văn được xây dựng trên cơ sở 
nghiên cứu của bản thân kết hợp tham khảo thông tin tại các nguồn sách, báo, 
thông tin trên mạng internet. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
3.1. Mục đích nghiên cứu 
Nghiên cứu đưa ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực 

hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường trên cơ sở luận giải từ việc đánh 
giá thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng liên quan đến vấn đề này 
ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên thì yêu cầu đề tài phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau: 
- Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật như khái niệm đánh 

giá tác động môi trường, khái quát pháp luật về đánh giá tác động môi trường. 
- Đánh giá được thực trạng của pháp luật Việt Nam về đánh giá tác động 

môi trường; qua đó tìm ra các ưu điểm và hạn chế để làm cơ sở cho việc đưa ra 
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các quy định của 
Luật bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Đánh giá thực trạng đánh giá tác động môi trường ở nước ta trong thời 
gian qua và thực hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 trong thời 
gian tới; 
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- Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về đánh giá tác 

động môi trường theo pháp luật Việt Nam. 
- Pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. 
- Thực tiễn thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Về nội dung:  
Luận văn nghiên cứu pháp luật Việt Nam về đánh giá tác động môi trường 

qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Về không gian: Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Vể thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến 2021. 
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và quan điểm của Đảng, 
Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó có đánh giá tác động môi trường. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 
Trong quá trình nghiên cứu và trình bày, luận văn sử dụng kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau bao gồm:  
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng 

trong tất cả các chương của luận văn để phân tích các khái niệm, phân tích quy 
định của pháp luật, các số liệu được sử dụng trong toàn bộ luận văn. 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng trong luận văn để so sánh một số 
quy định của pháp luật trong các văn bản khác nhau, được sử dụng chủ yếu ở 
Chương 2 luận văn.  

- Phương pháp nghiên cứu điển hình: Sử dụng nghiên cứu phân tích việc áp 
dụng pháp luật. Qua nghiên cứu, chỉ ra những hạn chế trong áp dụng pháp luật, 
được sử dụng ở Chương 2 luận văn. 

- Phương pháp hệ thống hóa pháp luật: sử dụng hệ thống các văn bản pháp 
luật về đánh giá tác động môi trường được sử dụng chủ yếu ở Chương 1 và 
Chương 2 luận văn. 

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu khác: 
phương pháp thống kê, phương pháp bình luận,... 

6. Những đóng góp của luận văn 
6.1. Về lý luận 
- Luận văn đã xây dựng một số khái niệm, đặc điểm, pháp luật điều chỉnh 

về đánh giá tác động môi trường. 
- Đã đưa ra một số nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện 

pháp luật về đánh giá tác động môi trường. 
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6.2. Về thực tiễn 
- Luận văn đánh giá các quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu thực tiễn 

áp dụng, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về đánh giá 
tác động môi trường. 

Những đóng góp của luận văn là cơ sở cho các cơ quan áp dụng pháp luật, 
cơ quan nghiên cứu và cơ quan xây dựng pháp luật tham khảo trên thực tiễn. 

7. Kết cấu luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo. Nội dung đề tài gồm 3 

chương sau: 
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG  
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC 
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 
 

CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
1.1. Khái quát về đánh giá tác động môi trường 
1.1.1. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường 
Luật BVMT năm 2005 đã đưa ra định nghĩa khá ngắn gọn về ĐTM: “ĐTM 

là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để 
đưa ra các biện pháp BVMT khi triển khai dự án đó” (khoản 20 Điều 3). Như 
vậy, định nghĩa này của Việt Nam đã cân nhắc đến những đặc tính pháp lý cơ 
bản của những khái niệm tương ứng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. 

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc đánh giá tác động 
môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19). 
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường 
của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự 
án đó. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp 
biết rõ hơn về tình trạng chất lượng môi trường của doanh nghiệp. Để từ đó có 
thể đề ra những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả, nhằm đạt các Tiêu 
chuẩn môi trường theo quy định. ĐTM có thế tiết kiệm được thời gian và tiền 
của trong thời hạn phát triển lâu dài. Qua các nhân tố môi trường tổng hợp, được 
xem xét đến trong quá trình ra quyết định ở giai đoạn quy hoạch của các cơ sở, 
địa phương và Chính phủ sẽ tránh được những chi phí không cần thiết, tránh 
được những hoạt động sai lầm mà hậu hoạ của nó phải khắc phục một cách rất 
tốn kém trong tương lai. 

Có thể thấy, việc đưa ra các loại hoạt động phải đánh giá môi trường khác 
nhau là một bước tiến quan trọng đối với khung pháp lý về ĐTM ở Việt Nam. 
Theo đó, tuỳ từng loại dự án mà trách nhiệm lập báo cáo ĐTM cũng như yêu 

https://daotaoantoan.org/bao-cao-hoan-thanh-danh-gia-tac-dong-moi-truong/
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cầu đối với nội dung, quy trình thẩm định báo cáo ĐTM được xác định một cách 
cụ thể, phù hợp với tính chất và mức độ tác động đến môi trường của loại dự án 
đó. Điều 3 khoản 7 Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định đánh giá tác động 
môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi 
trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường. 

1.1.2. Vai trò của đánh giá tác động môi trường 
Đánh giá tác động môi trường đóng vai trò quan trọng đối với môi dự án 

của doanh nghiệp. Trong đó, người ta phải kể đến hai vai trò quan trọng của mỗi 
báo cáo đánh giá tác động môi trường này. 

Trước hết, đây được cho là công cụ quản lý môi trường quan trọng trong xã 
hội. Nó giúp các công tác quy hoạch môi trường được diễn ra hiệu quả cơ, giúp 
các dự án sớm thực thi, giảm thiểu tình trạng gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi 
trường trong thời gian dài.  

Thứ hai, ĐTM giúp huy động được sự đóng góp của đông đảo tầng lớp 
trong xã hội, giúp bảo vệ môi trường trong thời gian dài. Từ đó, nó góp phần 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, của chủ dự án và của toàn 
dân đối với việc bảo vệ môi trường. ĐTM cũng phát huy được tính công khai 
của việc thu thập thông tin, khảo sát, thực nghiệm, đánh giá nhằm thực hiện báo 
cáo đánh giá tác động môi trường hiệu quả. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức của 
cộng đồng trong việc tham gia ĐTM giúp doanh nghiệp. 

1.2. Khái quát pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
1.2.1. Khái niệm pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
Pháp luật với tư cách là công cụ điều tiết các hành vi của thành viên trong 

xã hội nên có tác dụng rất lớn lớn trong việc BVMT. Pháp luật quy định những 
quy tắc xử sự mà các chủ đầu tư phải thực hiện khi thực hiện các hoạt động đầu 
tư. 

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết này sẽ đem lại hiệu quả cao trong 
việc BVMT. Trong trường hợp này "quy tắc xử sự" chính là những biện pháp 
BVMT của các chủ dự án đầu tư. Các quy định này sẽ là cơ sở để xác định mức 
độ sai phạm của chủ dự án khi triển khai thực hiện dự án đầu tư. Những quy 
định này cũng sẽ là cơ sở pháp lý để xác định hành vi vi phạm pháp luật về 
ĐTM trong hoạt động đầu tư, là cơ sở để áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với 
các dự án có hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Nếu các chủ dự án thực 
hiện đúng những cam kết của mình, theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ hạn 
chế được những tác hại, ngăn chặn được sự ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

1.2.2. Pháp luật điều chỉnh về đánh giá tác động môi trường 
Nghị định số 18/2015/NĐ - CP ban hành ngày 14/02/2015, quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo 
cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường và tiếp tục 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ - CP quy định về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 
luật bảo vệ môi trường. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường được quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và được sửa 
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đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ - CP (có hiệu lực từ 
ngày 10/7/2021). 

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Chính phủ 
cũng ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 
gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của 
nhà đầu tư. 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ 
môi trường. Nghị định quy định cụ thể về bảo vệ các thành phần môi trường (nước, 
không khí, đất) và di sản thiên nhiên, trong đó, nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường đất. 

1.2.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
Việc xác định đối tượng phải lập báo cáo ĐTM được coi là giai đoạn sàng 

lọc của quá trình ĐTM. Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam đã đưa 
ra một cách tương đối rõ ràng danh mục các dự án cần phải tiến hành ĐTM. 

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi 
trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển 
khai dự án đó... Để từ đó có thể đề ra những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu 
quả, nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là kết quả của quá trình đánh giá tác 
động môi trường. Theo đó, nội dung của báo cáo này cần chính xác, minh bạch, 
thể hiện được tầm nhìn tác động để có thể đưa ra các phương án xử lý một cách 
có hiệu quả nhất. Báo cáo đánh giá thể hiện sự nghiêm túc, khách quan trong 
suốt quá trình điều tra và phân tích dữ liệu thông tin. 

Lập và trình phê duyệt Báo cáo ĐTM là nghĩa vụ quan trọng nhất của chủ 
đầu tư trước khi dự án được chấp thuận và đi vào thực hiện. Bởi vì, ĐTM là một 
trong những công cụ quan trọng giúp BVMT được tốt hơn và hạn chế các tác 
động xấu đến môi trường của chính dự án do chủ đầu tư thực hiện. Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phải thẩm định, kiểm duyệt các biện pháp BVMT trong báo 
cáo ĐTM trước khi dự án được phê duyệt. 

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
ĐTM là Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và sắp tới từ ngày 01/01/2022 sẽ 
được thay thế bởi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Nghị định số 18/2015/NĐ 
- CP ban hành ngày 14/02/2015, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo 
cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 40/2019/NĐ - CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. 

1.3. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường của một số nước trên 
thế giới  

1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 
Trong những năm gần đây, công tác BVMT của Trung Quốc đã có nhiều 

tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là đã ban hành được một hệ thống văn bản pháp luật 
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về BVMT “đồ sộ”, trong đó có Luật ĐTM. Luật này được thông qua ngày 
28/10/2002 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2003. Đây là một văn bản 
khá hoàn chỉnh quy định về công tác ĐTM bao gồm 5 chương, 38 điều. Các quy 
định của Luật này mang “hơi thở” của thời đại và có nhiều điểm tiến bộ mà Việt 
Nam có thể nghiên cứu, tham khảo. 

Tại Điều 3 Luật ĐTM đã quy định: 
“Khi xây dựng các chương trình quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc xây 

dựng dự án đầu tư trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
hoặc trong các vùng biển thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa phải tiến hành ĐTM theo quy định của Luật này”. 

Như vậy, tất cả các dự án đầu tư thực hiện trên lãnh thổ hoặc vùng biển của 
Trung Quốc đều phải thực hiện ĐTM. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng 
tới môi trường mà có thể ĐTM ở các cấp độ khác nhau như tại Điều 16 của Luật 
ĐTM quy định: 

“Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm phân loại các dự 
án đầu tư theo mức độ ảnh hưởng tới môi trường khi dự án được thực hiện. Chủ 
đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM, các hình thức báo cáo, mẫu đăng ký 
ĐTM theo nguyên tắc sau: 

a. Nếu dự án ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường thì chủ đầu tư phải 
lập báo cáo ĐTM đầy đủ. 

b. Nếu dự án ảnh hưởng ít nghiêm trọng tới môi trường thì chủ đầu tư phải 
xây dựng một chương về ĐTM trong hồ sơ trình thẩm định. 

c. Nếu dự án ít ảnh hưởng đến môi trường thì chủ đầu tư không phải lập 
báo cáo ĐTM nhưng phải đăng ký ĐTM theo mẫu quy định. 

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chịu trách nhiệm lập Danh mục 
dự án phải lập loại ĐTM nào”. 

1.3.2. Kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức 
Cộng hòa liên bang Đức là một trong những nước đưa ra chính sách mạnh 

mẽ nhất trên thế giới nhằm BVMT, trong đó có việc ban hành các đạo luật về 
môi trường. Với 3 phần, 2 phụ lục và 25 điều Bộ luật ĐTM của Đức đã được 
nhiều chuyên gia về pháp luật và môi trường trên thế giới đánh giá cao. 

Theo quy định của Bộ luật này thì chủ đầu tư khi tiến hành các hoạt động 
đầu tư phải lập báo cáo ĐTM với 2 bước cơ bản. Bước đầu tiên là lập báo cáo 
ĐTM sơ bộ được thực hiện ngay từ khi có ý tưởng dự án để nhà đầu tư lựa chọn 
địa điểm thực hiện dự án. Trong giai đoạn này báo cáo ĐTM chỉ cần có những 
thông số rất đơn giản để nhà đầu tư so sánh, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp 
nhất.  

Như vậy, qua phân tích ở trên ta thấy Bộ luật ĐTM của Đức đã quy định 
rất chặt chẽ về quy trình lập, nội dung, thủ tục phê duyệt báo cáo ĐTM… đặc 
biệt là các thủ tục phải xin ý kiến của cộng đồng khi thực hiện dự án. Điều này 
đã góp phần tăng cường công tác BVMT của Đức và hiện Đức được đánh giá là 
một trong những nước có môi trường trong lành nhất thế giới. 
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Tiểu kết Chương 1 
 

Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động 
của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi 
triển khai dự án đó. Việc lập đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để 
doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có 
thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các  Tiêu chuẩn 
môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là 
cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác 
bảo vệ môi trường. Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường ĐTM 
để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức 
tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án 
hay không. Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủđộng trong vấn 
đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án. Hợp thứchóa quá trình hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển KTXH đi đôi với bảo vệ môi trường. 

Chương 1 luận văn đã khái quát những lý luận cơ bản về pháp luật đánh giá 
tác động môi trường. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác 
động của môi trường trong thời gian qua đã thu được những thành quả đáng kể 
trong việc bảo vệ môi trường, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập trong 
quá trình thực hiện, đòi hỏi nhà nước cần phải có những quy định mang tính 
khoa học và khả thi nhằm giúp cho việc thực hiện được triệt để và hiệu quả hơn. 
 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 
TRƯỜNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN   

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
2.1. Thực trạng pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
2.1.1. Quy định chung về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
2.1.1.1. Quy định về đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 
Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM quy định 

cụ thể tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ- BTNMT, như sau: 
Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 111 Phụ lục II Nghị định số 

18/2014/NĐ-CP. Gồm : 111 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản 
xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; 
Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, 
thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may 
mặc… 

Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận 
đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến 
mục 110 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-ngay-14-thang-3-nam-2014/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-ngay-14-thang-3-nam-2014/
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Dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án 
có thứ tự từ mục 1 đến mục 110 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 

2.1.1.2. Quy định về nội dung lập báo cáo 
Căn cứ theo khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định 

về nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: 
a) Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động 
môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có); 

b) Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch Thành phố, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 
của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường; 

d) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện 
trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 
trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa 
chọn thực hiện dự án đầu tư; 

đ) Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải 
phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất 
của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - 
văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái 
định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 
đầu tư; 

e) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải; 
g) Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi 

trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa 
dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

h) Chương trình quản lý và giám sát môi trường; 
i) Kết quả tham vấn; 
k) Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư. 
2.1.1.3. Quy định về tham vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Thứ nhất, đối tượng tham vấn. Quá trình tham vấn để lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được thực hiện đối với các đối tượng như cộng đồng dân 
cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động 
của dự án gây ra. 

Thứ hai, nội dung tham vấn khác quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Luật 
Bảo vệ môi trường bao gồm: phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với dự 
án khai thác khoáng sản hoặc chôn lấp chất thải, phương án bồi hoàn đa dạng 
sinh học đối với dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định 
của pháp luật. 

Thứ ba, hình thức tham vấn.  
Thứ tư, trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn. 

Thực hiện các hình thức tham vấn theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Bảo 
vệ môi trường và tham vấn ý kiến các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 
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26 Luật bảo vệ môi trường 2020, trừ trường hợp quy định tại các điểm e, g và h 
khoản này;  

2.1.2. Quy định về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường 

2.1.2.1. Quy định về trình tự thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi 
trường 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp Thành phố hoặc cơ 
quan được giao nhiệm vụ thẩm định (gọi là cơ quan thẩm định). 

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan thẩm định xem xét, kiểm tra hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản 
thông báo cho chủ dự án. 

Bước 3. Thẩm định hồ sơ: 
2.1.2.2. Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Theo Điều 34, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV, 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022 quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
gồm: 

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: a) 
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; b) Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương 
đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên 
môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp 
luật về xây dựng, chủ dự án đầu tư được trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải 
bảo đảm trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Thứ nhất, báo cáo ĐMC luôn được thẩm định bởi một hội đồng. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng 
thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của mình và Uỷ ban nhân dân cấp Thành phố tổ chức hội đồng 
thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Thứ hai, báo cáo ĐTM có thể được thẩm định bởi một hội đồng thẩm định 
hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng 
thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên Thành phố; Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức 
dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc 
thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên Thành 
phố; Uỷ ban nhân dân cấp Thành phố tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển 
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chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 
dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp1. 

2.1.2.3. Quy định về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Căn cứ Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020, quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để 
cơ quan có thẩm quyền thực hiện các việc sau đây: a) Cấp, điều chỉnh giấy phép 
khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; b) Phê duyệt kế 
hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác 
dầu khí; c) Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư; d) Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 
đối với dự án đầu tư xây dựng; đ) Cấp giấy phép môi trường; e) Cấp giấy phép 
nhận chìm ở biển; quyết định giao khu vực biển; g) Quyết định đầu tư đối với dự 
án đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 
này. 

2.1.3. Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường 

Ngày 24/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi một số 
mức phạt đối với hành vi vi phạm trong trường hợp trực tiếp nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất. 

Cụ thể, phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành 
vi không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu đáp ứng điều kiện về bảo vệ 
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc để thử 
nghiệm làm nguyên liệu sản xuất theo quy định; lưu giữ phế liệu nhập khẩu tại 
khu vực không đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 
liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất theo 
quy định. 

2.1.4. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 
đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam 

2.1.4.1. Những kết quả đạt được 
Các quy định về ĐTM có vị trí tương đối quan trọng trong hệ thống pháp 

luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam và ngày càng được quan tâm hoàn 
thiện. Điều đó chứng tỏ sự nhìn nhận về vai trò của ĐTM như một công cụ quan 
trọng để thực hiện công tác quản lí đối với môi trường. 

Trước hết, với việc phân hóa các cấp độ thực hiện ĐTM theo tính chất của 
dự án, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đảm bảo sự phân hóa về trách nhiệm 
cũng như thể hiện đúng tính chất, mức độ yêu cầu đối với các biện pháp bảo vệ 
môi trường căn cứ vào tính chất, mức độ tác động đến môi trường là cơ sở quan 
trọng để đảm bảo tính phù hợp cho các quy định về ĐTM. Các quy định về 
ĐTM cũng cho thấy chính sách mở rộng xã hội hóa, huy động sự tham gia của 

                                                           
1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 



 

 
14 

 

các tổ chức có chuyên môn vào công tác lập cũng như thẩm định báo cáo ĐTM. 
Ngoài các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về công tác thẩm định còn có 
thêm các tổ chức dịch vụ thẩm địnhbáo cáo ĐTM. Việc kiểm soát sự tham gia 
của các tổ chức, cá nhân chuyên môn này được đảm bảo trên cơ sở xác định các 
điều kiện về chuyên môn, về năng lực, về đội ngũ và trên cơ sở xác định trách 
nhiệm cụ thể chính là chính sách hợp lí và cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tế 
đối với các hoạt động chuyên môn về môi trường trong quá trình lập và thẩm 
định báo cáo ĐTM hiện nay. Chính sách xã hội hóa này cũng phù hợp với sự 
trưởng thành về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên môn về môi 
trường trong nước triển khai áp dụng các quy định về lập báo cáo ĐTM. Tuy 
nhiên, các quy định hiện hành mới tập trung vào quy định về điều kiện và năng 
lực của các tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM, chưa chú ý đến các quy 
định đảm bảo năng lực của các tổ chức làm dịch vụ lập báo cáo ĐTM.  

Luật BVMT năm 2020 mới được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2021, quy định có 3 nhóm dự án cần phải lập báo cáo đánh ĐTM: dự 
án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; dự án sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu 
di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh 
lam thắng cảnh được xếp hạng; dự án tác động xấu đến môi trường và xã hội. 
Chính phủ sẽ quy định chi tiết danh mục các dự án thuộc nhóm tác động xấu đến 
môi trường và xã hội. Quy định này có tính toàn diện hơn và không bỏ sót các 
dự án cần lập ĐTM, tuy nhiên cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa. 

2.1.4.2. Những hạn chế  
Thứ nhất, hạn chế của công tác ĐTM do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò 

và ý nghĩa của công tác ĐTM nên trên thực tế, các quy định về ĐTM chưa thực 
sự phát huy đầy đủ vai trò và ý nghĩa của nó trong công tác bảo vệ môi trường.  

Thứ hai, một số văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường trong hoạt động đầu tư không đồng bộ, chồng chéo và thiếu tính khả thi. 
ĐTM về bản chất là công cụ phân tích, dự báo các tác động môi trường của các 
đề xuất phát triển nhằm phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền. Nói cách khác, mục tiêu của ĐTM là xem xét các tác động đối với 
môi trường trước khi quyết định có nên cho phép triển khai một dự án do nhà 
đầu tư đề xuất hay không, hoặc nếu cho phép thì cần điều chỉnh gì. Do đó, ĐTM 
cần phải thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên hình thành ý tưởng về dự án. Tuy 
nhiên, thực tế áp dụng hiện nay ở Việt Nam cho thấy ĐTM chưa thực hiện tốt 
chức năng dự báo của nó. 

Thứ ba, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam phục vụ quá trình lập và thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chưa đầy đủ. Trong ĐTM, tiêu 
chuẩn môi trường và quy chuẩn môi trường là các căn cứ, chuẩn mực để so 
sánh, đánh giá và xác định mức độ của các tác động môi trường. Ở Việt Nam 
mới chỉ có tiêu chuẩn/quy chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu 
chuẩn môi trường chất thải. Khi đề cập các giải pháp ứng phó thích hợp đối với 
tác động môi trường gặp nhiều lúng túng vì thiếu các tiêu chuẩn xác định quy 
mô, mức độ của các tác động không phải do chất thải gây ra như vấn đề xói lở 
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bờ, sụt, lún đất, vành đai an toàn về môi trường, sự làm mất cân bằng sinh thái, 
mất đa dạng sinh học, bộ tiêu chí về đất trong nuôi trồng thủy sản vv.  

Thứ tư, chưa có quy định kiểm soát chất lượng báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. Qua các phân tích ở trên đã cho ta thấy các quy định về ĐTM có 
một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật về BVMT của Việt Nam và 
ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Tuy nhiên, các quy định hiện hành mới chỉ 
tập trung vào quy định về điều kiện và năng lực của các tổ chức dịch vụ thẩm 
định báo cáo ĐTM mà chưa chú ý đến các quy định đảm bảo năng lực của các tổ 
chức làm dịch vụ lập báo cáo ĐTM. Pháp luật hiện hành chưa có quy định nào 
về trách nhiệm của Hội đồng thẩm định và cũng không có quy định nào đưa ra 
tiêu chí để đánh giá chất lượng của báo cáo ĐTM. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở 
thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 
Thành phố Hồ Chí Minh (vẫn thường được gọi bằng tên cũ là Sài Gòn) 

là thành phố lớn nhất ở Việt Nam về dân số và quy mô đô thị hóa. Đây còn là 
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Thành phố Hồ 
Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt 
Nam cùng với thủ đô Hà Nội. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam 
Bộ và Tây Nam Bộ, thành phố này hiện có 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện, 
tổng diện tích 2.061 kilômét vuông (796 dặm vuông Anh).[6] Theo kết quả điều 
tra dân số chính thức vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì dân số thành 
phố là 7.162.864 người (chiếm 8,34% dân số Việt Nam), mật độ dân số trung 
bình 3.419 người/km2. Đến năm 2019, dân số thành phố tăng lên 8.993.082 
người và cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất Việt Nam.[7] Tuy nhiên, nếu tính 
những người cư trú không đăng ký hộ khẩu thì dân số thực tế của thành phố này 
năm 2018 là gần 14 triệu người.  

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chiếm 21,3% tổng sản phẩm (GDP) và 
29,38% tổng thu ngân sách của cả Việt Nam. Năm 2020, thành phố 
có GRDP theo giá hiện hành ước là 1.372 nghìn tỷ đồng, theo giá so sánh 2020 
đạt 991.424 tỷ đồng (số liệu địa phương cung cấp, Tổng cục Thống kê sẽ công 
bố GRDP đánh giá lại), tăng 1,39% so với năm 2019, đóng góp trên 22% GDP 
và 27% tổng thu ngân sách cả nước. GRDP bình quân đầu người ước năm 2020 
là 6.328 USD/người, xếp thứ 4 trong số các Thành phố thành cả nước, nhưng so 
với năm 2019 là giảm.[11] Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 sơ bộ là 
6,758 triệu VN đồng /tháng, cao thứ hai cả nước. Nhờ điều kiện tự nhiên, Thành 
phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông của Việt Nam và Đông 
Nam Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. 
Vào năm 2007, thành phố đón khoảng 3 triệu khách du lịch quốc tế tức 70% 
lượng khách vào Việt Nam. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải 
trí, Thành phố Hồ Chí Minh đều giữ vị thế nhất định. 

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm 
văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước. Trong năm 2021 thành phố Hồ Chí 
Minh đã đặt ra yêu cầu tốc độ tăng trưởng không những phải cao hơn năm 2020, 
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mà còn đòi hỏi cần có chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực 
cạnh tranh. 

Các dự án về đường bộ như đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn – Hiệp 
Phước. Đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP HCM – Trung Lương. 
Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa… 

Các dự án khác cũng sẽ được khởi công trong năm 2016 như: dự án cầu 
đường Bình Tiên, nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Tuyến 
nối từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Thành phố Long An. 

Với nhiều công trình trên nhiều ngành nghề thì việc tác động tới môi 
trường là điều cần phải nhắc tới. Chính vì vậy việc lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường tại TPHCM sẽ giúp các chủ đầu tư phân tích, dự báo các tác 
động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường 
khi triển khai dự án đó. 

2.2.2. Những kết quả đạt được 
Thứ nhất, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn nhân lực bảo vệ môi 

trường khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về BVMT ở địa phương đã được kiện toàn từ cấp Thành phố đến cấp cơ 
sở.  

Thứ hai, việc ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền hướng dẫn thi 
hành pháp luật BVMT. Căn cứ Luật BVMT, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về công tác BVMT, các nghị định, chỉ thị của Chính 
phủ, thông tư của Bộ TN&MT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT. 

Thứ ba, kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp. Thành phố Hồ 
Chí Minh có 18 khu công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động, dó đó trong mục 
này học viên chỉ đánh giá việc thực hiện công tác BVMT của các khu công 
nghiệp đang hoạt động, cụ thể về việc chấp hành pháp luật BVMT của các chủ 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp: i)Việc lập hồ sơ BVMT trong 
giai đoạn đầu của dự án; ii) Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm 
XLNT tập trung của các khu công nghiệp đang hoạt động: 

Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT đối với khu công nghiệp. 
Hàng năm, Sở TN&MT, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, 
BQL các khu công nghiệp, Thanh tra Bộ TN&MT đều tiến hành thanh tra, kiểm 
tra định kỳ theo kế hoạch, theo kiến nghị đơn thư hoặc đột xuất về lĩnh vực môi 
trường đối với các cơ sở trong các khu công nghiệp. Nhìn chung, thông qua 
công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy tình hình chấp hành pháp luật về BVMT 
của các cơ sở đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp 
vi phạm pháp luật về BVMT, trong đó tập trung vào các nhóm hành vi: thực 
hiện không đúng các nội dung báo cáo ĐTM, CBM, KBM, ĐBM đã được cấp 
thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; quản lý CTNH chưa đúng quy định; thực hiện 
quan trắc, giám sát môi trường không đầy đủ thông số và tần suất; chưa thực 
hiện chế độ báo cáo công tác BVMT theo quy định; khu vực lưu giữ CTNH 
chưa đảm bảo; việc đầu tư hệ thống xử lý của một số cơ sở còn mang tính chất 
đối phó hoặc vận hành hệ thống xử lý không ổn định và thường xuyên… 
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Dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh trên hành lang Đại lộ Võ Văn Kiệt – 
Mai Chí Thọ (23,0 km) kéo dài từ vòng xoay An lạc đến giao lộ giữa Quốc lộ 
1A & Đại lộ Võ Văn Kiệt dọc theo đường Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ đến ngã 
3 Cát Lái. Ngoài ra các hạng mục công trình hỗ trợ cũng được xây dựng trong 
hợp phần này, gồm có: hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt 
nhanh BRT; hệ thống hạ tầng hỗ trợ như khu hậu cần kỹ thuật, trạm đầu cuối, 
trạm dừng, đầu tư hệ thống xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG), đầu tư 
hệ thống giao thông thông minh (ITS), đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bổ sung 
như cầu đi bộ, bãi gửi xe …; nghiên cứu tích hợp hệ thống xe buýt hiện hữu với 
tuyến xe buýt nhanh BRT. 

2.2.3. Những khó khăn, hạn chế 
Thứ nhất, về nguồn lực trong công tác bảo vệ môi trường tại khu công 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
Tổ chức bộ máy quản lý BVMT trong khu công nghiệp còn thiếu và yếu, 

chưa có khả năng tổ chức, chưa đáp ứng nhu cầu BVMT trong khu công nghiệp, 
thêm vào đó số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn về lĩnh vực BVMT, đặc 
biệt ở cấp huyện, xã, BQL các khu công nghiệp và lực lượng cảnh sát môi 
trường còn rất mỏng, chưa phối kết hợp chặt chẽ với CQQL. Các đơn vị hạ tầng 
trong khu công nghiệp Linh Trung  và Hiệp Phướcđã đảm bảo nguồn nhân lực, 
tuy nhiên trình độ về quản lý, tổ chức BVMT đôi lúc còn hạn chế, sơ suất, bỏ 
ngỏ, còn chưa sát sao và chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 
năng liên quan để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách trong khu công 
nghiệp. Công tác quản lý BVMT trong khu công nghiệp còn chồng chéo, chưa 
thống nhất do chưa có cơ chế phối hợp đồng quản lý giữa Sở TN&MT, BQL 
khu công nghiệp, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng, lực lượng cảnh sát môi trường 
và các cơ quan liên quan khác. 

Thứ hai,về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường 
các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, về kiểm soát ô nhiễm môi trường trong giai đoạn khu công nghiệp 
đi vào hoạt động. Đối với công tác BVMT của Công ty KD Hạ tầng khu công 
nghiệp. 

Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về môi 
trường. Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường ở các khu 
công nghiệp đã được tăng cường nhưng tình trạng vi phạm pháp luật về BVMT 
các khu công nghiệp của các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại và việc xử lý đối với 
các đơn vị là chưa triệt để, chủ yếu là xử phạt hành chính ở mức nhẹ nên có 
doanh nghiệp bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Chức năng của công tác 
thanh tra, kiểm tra đột xuất chưa được quan tâm thường xuyên, nên việc phát 
hiện, xử lý vi phạm pháp luật môi trường không được đúng lúc, đúng thời điểm, 
gây khó khăn trong việc xác minh. 
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Tiểu kết Chương 2 
 
Việc ban hành các văn bản pháp luật đánh giá tác động môi trường tạo ra 

cơ sở pháp lý để các cơ quan này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 
của mình, đảm bảo hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước đối với môi 
trường. Pháp luật đánh giá tác động môi trường cũng phân chia nhiệm vụ giữa 
các cơ quan, tránh việc quản lý chồng chéo, đồng thời tao ra sự phối hợp nhịp 
nhàng, đồng bộ giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước về 
môi trường. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, pháp luật về đánh giá tác động môi trường đã 
được triển khai một cách đồng bộ, đem lại những hiệu quả nhất định cho công 
tác bảo vệ môi trường tại địa phương. 

 
 

CHƯƠNG 3 
 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ  
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 
pháp luật về đánh giá tác động môi trường 

Thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 
2018 - 2020, xét đến năm 2025, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng 
Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2018 - 2025. Ngày 
08/9/2020, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) ngành 
Công Thương giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, đến năm 2025, ngành Công 
Thương hướng đến mục tiêu cụ thể: 

Hoàn thiện và ban hành các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về 
quản lý khí thải, chất thải rắn và nước thải theo hướng tái chế, tái sử dụng chất 
thải, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với 
thực tiễn trong một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường(1) và một số hoạt động thương mại(2).  

Đẩy mạnh sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm 
thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt, tiến tới thay thế túi nilon 
khó phân hủy. Xác định nguy cơ và đề xuất các chính sách bảo vệ môi trường 
đối với các dự án năng lượng (như điện từ rác thải, điện gió, điện mặt trời) và 
một số lĩnh vực khác theo kế hoạch tái cơ cấu ngành công nghiệp. 

Nghị quyết Đại hội XIII xác định quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu 
quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển 
khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm phát triển đất nước nhanh 
và bền vững. 

Trên cơ sở tổng kết 35 năm công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện 
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
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hội (2011-2020) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025), Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định mục tiêu, phương hướng 
đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có các quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược về bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu đều được thể hiện trong những mục riêng với nhiều nội 
dung mới; đặc biệt nhấn mạnh việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát 
triển kinh tế với bảo vệ bền vững môi trường, chủ động giám sát, ứng phó có 
hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường... 

Đại hội XIII đánh giá, những năm qua, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được coi trọng, bước đầu đạt kết quả 
tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật về những vấn đề này đã tiếp tục được 
hoàn thiện và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả. Tuy vậy, trước thực tiễn 
nhiều thách thức cũng còn nhiều bất cập. Ý thức, nhận thức về vai trò, trách 
nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp, 
người đân chưa được phát huy đầy đủ. Vẫn để xảy ra một số sự cố môi trường 
gây hậu quả nghiêm trọng. Quản lý nhà nước trên một số mặt còn lỏng lẻo. Chất 
lượng môi trường một số nơi tiếp tục xuống cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu 
còn bị động, lúng túng… 

Nghị quyết Đại hội XIII quán triệt tầm nhìn và định hướng phát triển giai 
đoạn 2021-2030: “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe 
nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm 
môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ 
sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi 
trường”. 

Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ Đại hội XIII, chỉ tiêu về môi 
trường đến năm 2025 được Nghị quyết xác định là: 1) Tỷ lệ sử dụng nước sạch, 
nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100%, của dân cư nông thôn là 93-
95%; 2) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu 
chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; 3) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt 
động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường là 92%; 4) Tỷ 
lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường quan trọng được xử lý đạt 100%; 5) Tỷ lệ che 
phủ rừng ổn định ở mức 42%2. Trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu 
đạt mục tiêu và chỉ tiêu cao nhất, đồng thời, chuẩn bị các phương án để chủ 
động thích ứng với những biến động của tình hình. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
3.2.1. Ban hành quy định đảm bảo chất lượng của báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 
Báo cáo ĐTM đóng vai trò quan trọng trong công tác BVMT ở Việt Nam. 

Nhưng việc BVMT có hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

                                                           
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, t.2, tr.330-331; tr.328. 
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trong đó có chất lượng của báo cáo ĐTM có đảm bảo hay không. Nhưng hiện 
nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào nhằm kiểm soát 
chất lượng của báo cáo ĐTM được lập. Chính vì vậy đã dẫn đến việc lập báo 
cáo ĐTM một cách tùy tiện, không đảm bảo chất lượng, có báo cáo sao chép của 
các dự án khác, có báo cáo lại quá sơ sài. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
môi trường Việt Nam trong những năm qua. Để hạn chế điều này chúng ta nên 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa ra các tiêu chí đánh giá chất 
lượng của báo cáo ĐTM. Việc đưa ra các tiêu chí cụ thể về mặt nội dung đối với 
báo cáo ĐTM sẽ vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa làm cơ sở cho các tổ chức, cá 
nhân lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Hiện nay, chính vì không có thước đo chuẩn 
mực nào về chất lượng của báo cáo ĐTM nên khi thẩm định thường theo cảm 
tính và theo mức độ “quan trọng” của dự án đầu tư. Hy vọng rằng, trong thời 
gian tới cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ nghiên cứu ban hành 
văn bản này. 

3.2.2. Quy định cơ chế đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào quá trình 
đánh giá tác động môi trường 

Hiện nay, tại Điều 14 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn 
về lấy ý kiến của cộng đồng là lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư. Tuy 
nhiên, khái niệm này vẫn chung chung, không quy định rõ đại diện cộng đồng 
dân cư là ai nên mặc dù quy định cụ thể hơn nhưng vẫn luẩn quẩn “lấy ý kiến 
của cộng đồng dân cư” là “lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư” nhưng ai 
là đại diện của cộng đồng dân cư thì lại không có quy định. Điều này dễ dẫn tới 
việc áp dụng tùy tiện trong thực tiễn. Ở những nước phát triển như Đức trong Bộ 
luật ĐTM quy định cần phải tổ chức một phiên điều trần giữa cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và người dân. Tất cả mọi người dân trong vùng ảnh hưởng của 
dự án đều được tạo điều kiện để tham gia phiên điều trần này. Trong khi đó ở 
nước ta, mặc dù việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư được quy định ngay từ 
trong Luật BVMT năm 2005 nhưng đến nay quy định này vẫn chưa được cụ thể 
hóa. Vì thế các chủ đầu tư thường xem nhẹ việc này khi thực hiện việc lập báo 
cáo ĐTM. 

Như vậy, chúng ta cần phải có cơ chế đảm bảo sự tham gia của cộng đồng 
địa phương vào quá trình lập, thẩm định và giám sát thực hiện các báo cáo 
ĐTM. Trong đó, quy định đối tượng cần phải lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến và 
đặc biệt cần phải có diễn đàn tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia. Ngoài 
ra, cũng quy định chủ dự án phải cung cấp những thông tin xác thực để cộng 
đồng biết về dự án và tham gia ý kiến vào việc lập, thẩm định báo cáo ĐTM đối 
với dự án đầu tư. 

3.2.3. Quy định rõ trách nhiệm đối với chủ thể tham gia vào việc lập, 
thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Hiện nay, báo cáo ĐTM được phê duyệt rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều 
báo cáo ĐTM làm rất sơ sài nhưng vẫn được thông qua. Sở dĩ có tình trạng này 
là chúng ta chưa có văn bản nào quy định về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức 
tham gia lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. Vì vậy, để hạn chế tình 
trạng trên chúng ta nên làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào việc 
lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đảm bảo trong trường hợp các dự án 
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được phê duyệt làm tổn hại đến môi trường xuất phát từ chất lượng của báo cáo 
ĐTM thì sẽ có chủ thể phải chịu trách nhiệm về hậu quả này. Cụ thể là trong 
trường hợp báo cáo ĐTM được lập với chất lượng không cao, không đánh giá 
đầy đủ các tác động môi trường cũng như thiếu những giải pháp cần thiết để 
đảm bảo hạn chế tác động tiêu cực của dự án đến môi trường mà vẫn được phê 
duyệt thì sẽ xác định trách nhiệm của người phê duyệt, người thẩm định và chủ 
dự án. Bên cạnh đó, cần quy định trách nhiệm cho Sở TN&MT giám sát việc 
thực hiện báo cáo ĐTM trong khi triển khai Dự án. 

3.2.4. Cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn tổ chức dịch vụ 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Ở các nước trên thế giới như Trung Quốc, Đức, Mỹ… thường cho phép 
chủ đầu tư tự đứng ra thuê một tổ chức dịch vụ thẩm định làm công tác thẩm 
định báo cáo ĐTM và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. Cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường chỉ thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kết quả thẩm định. 

Như vậy, hoạt động của “Tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM” hoàn 
toàn phụ thuộc vào việc “quyết định tuyển chọn” của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thẩm định báo cáo ĐTM. Quy định này không chỉ cản trở quyền tự quyết 
của chủ dự án có nghĩa vụ đánh giá ĐTM mà còn cản trở quyền tự do kinh 
doanh của doanh nghiệp. Thêm vào đó, văn bản này cũng nêu trình tự thẩm định 
báo cáo ĐTM bằng hình thức Tổ chức dịch vụ thẩm định phức tạp. Mọi giao 
dịch về giấy tờ, thủ tục... giữa chủ dự án và Tổ chức dịch vụ thẩm định đều phải 
thông qua cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Để vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, vừa tránh sự 
nhũng nhiễu của cơ quan nhà nước, chúng ta nên nghiên cứu sửa đổi các quy 
định này theo hướng xã hội hoá hoạt động thẩm định giống như một số nước 
tiên tiến trên thế giới, cụ thể như sau: 

Một là, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đưa ra các quy định về 
điều kiện, năng lực của tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, cần 
căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra mức phí thẩm định phù hợp. 

Hai là, cho phép chủ dự án tự lựa chọn Tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo 
ĐTM và ký hợp đồng dịch vụ thẩm định với tổ chức này. Tổ chức dịch vụ này 
sẽ tiến hành thẩm định báo cáo ĐTM. Trong trường chất lượng báo cáo bảo đảm 
thì đưa ra kết luận, trong trường hợp chưa bảo đảm thì yêu cầu chủ dự án bổ 
sung, sửa chữa và tiếp tục thẩm định lại sau khi chủ dự án đã sửa chữa, bổ sung. 
Sau khi thẩm định xong, báo cáo ĐTM và kết luận của Tổ chức dịch vụ thẩm 
định được nộp cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Ba là, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ về báo cáo ĐTM, cơ quan 
quản lý nhà nước về ĐTM sẽ thẩm tra kết luận của Tổ chức dịch vụ thẩm định 
báo cáo ĐTM. Trong trường hợp kết luận của Tổ chức thẩm định đúng với thực 
tế thì sẽ tiến hành trình phê duyệt báo cáo ĐTM. Trong trường hợp kết luận của 
Tổ chức dịch vụ thẩm định không đúng, không phù hợp với thực tế thì sẽ trả lại 
hồ sơ và yêu cầu chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đánh giá tác 
động môi trường 

3.3.1. Nhóm giải pháp chung 
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong 

toàn cán bộ công nhân viên, tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội 
trong phản biện, giám sát, tham gia quản lý nhà nước về BVMT và nâng cao vai 
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trò của cộng đồng trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường. Vai trò 
của cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường, từ khâu lập báo 
cáo, kiểm tra, giám sát sau khi dự án đi vào hoạt động đã và đang đi vào thực 
chất, góp phần đảm bảo quyền lợi người dân, gắn nghĩa vụ thực hiện các cam 
kết bảo vệ môi trường của chủ đầu tư với việc giám sát của cộng đồng. Ngày 
nay, bảo vệ môi trường ngày càng được các cá nhân, cơ quan, tổ chức mà đặc 
biệt là Nhà nước quan tâm.  

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; 
rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro 
xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của 
hàng không sự cố môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp; 
xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng năng 
lực ứng phó với sự cố môi trường, các vụ việc gây ô nhiễm môi trường. 

Thứ ba, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp ĐTM của của bảo 
đảm yêu cầu trong giai đoạn mới, đặc biệt là có cơ chế phù hợp và tăng chi ngân 
sách cho các hoạt động quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn thực hiện Chương trình 
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2020-2025. 

Thứ tư, đổi mới, hoàn thiện các công cụ hỗ trợ quá trình phân tích, ra quyết 
định, quản lý, điều hành các vấn đề môi trường, các công cụ kỹ thuật hỗ trợ 
đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch 
BVMT các cấp. Chấn chỉnh cơ chế lập, thẩm định, đánh giá các báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược, các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kế thừa 
và phát triển các thành quả khoa học, công nghệ của thế giới về vấn đề môi 
trường, các công cụ hỗ trợ quá trình đánh giá và dự báo các tác động tiềm tàng 
của các hoạt động kinh tế đối với môi trường, để từ đó có những khuyến nghị và 
hành động phù hợp. 

Thứ năm, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề 
về BVMT đối với các dự án đầu tư, công trình lớn có nguy cơ tiềm ẩn gây ô 
nhiễm môi trường cao do Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 
trương đầu tư; đồng thời, chỉ đạo thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề về 
BVMT đối với các dự án đầu tư, công trình có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi 
trường cao thuộc thẩm quyền quản lý của cảng. 

3.3.2. Nhóm giải pháp cho Thành phố Hồ Chí Minh 
Thứ nhất, Cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định đảm bảo chất lượng của 

báo cáo ĐTM được lập, trong đó có việc đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng 
của báo cáo ĐTM. Việc đưa ra các tiêu chí cụ thể về mặt nội dung đối với báo 
cáo ĐTM vừa đảm bảo tính minh bạch của các quy định về lập và thẩm định báo 
cáo ĐTM, vừa làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân lập báo cáo ĐTM, vừa là căn 
cứ cho việc thẩm định báo cáo. 

Thứ hai, Cần có cơ chế để đảm bảo thực thi các nội dung của báo cáo ĐMC 
trên thực tế. Nội dung của báo cáo ĐMC phải được coi là một phần của các quy 
hoạch, chiến lược đã được phê duyệt và các báo cáo ĐTM thuộc các dự án nằm 
trong phạm vi của các quy hoạch, chiến lược phải đảm bảo sự phù hợp với các 
báo cáo ĐMC đã được lập cho các quy hoạch, chiến lược đó. 

Thứ ba, Cần cụ thể hoá các quy định về điều kiện chuyên môn, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ lập báo cáo ĐTM nhằm 
đảm bảo năng lực cung cấp dịch vụ của các tổ chức này, góp phần chuyên môn 
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hoá công tác lập báo cáo ĐTM và đảm bảo chất lượng của công tác ĐTM trên 
thực tế. 

Thứ tư, Cần có cơ chế đảm bảo sự tham gia của cộng đồng địa phương  vào 
quá trình lập, thẩm định và giám sát thực hiện các báo cáo ĐTM và ĐMC thông 
qua việc nâng cao năng lực của cộng đồng về các vấn đề môi trường và yêu cầu 
đối với báo cáo ĐTM và ĐMC. 

Thứ năm, Cần làm rõ trách nhiệm môi trường của các chủ thể tham gia vào 
việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đảm bảo trong trường hợp các dự 
án được phê duyệt làm tổn hại đến môi trường xuất phát từ chất lượng của báo 
cáo ĐTM thì sẽ có chủ thể phải chịu trách nhiệm về hậu quả này 

Thứ sáu Cần có những chế tài nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm nghĩa 
vụ từ việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện báo cáo ĐTM để đảm bảo tính 
răn đe đối với hành vi vi phạm, bổ sung chế tài đình chỉ dự án và yêu cầu khôi 
phục hiện trạng để tránh tình trạng có những chủ thể cố tình không lập báo cáo 
ĐTM nhưng vẫn triển khai dự án gây ra những hậu quả môi trường không thể 
khắc phục được. 

 
Tiểu kết Chương 3 

Đảng ta nhiều lần khẳng định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, 
vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy, cần có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự 
tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân. Do vậy, cần 
tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ thể trong công tác 
bảo vệ môi trường, cụ thể là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và 
người dân về tầm quan trọng của môi trường sinh thái, xây dựng ý thức bảo vệ 
môi trường, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường theo chủ trương của Đảng. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần có chiến 
lược, kế hoạch hành động cụ thể để khắc  phục khó khăn, thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới. 
Coi trọng đổi mới công nghệ theo quan điểm của Đảng, phát triển khoa học 
công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời, về mặt quản lý nhà nước 
cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đưa Nghị quyết đi vào 
cuộc sống; khắc phục những bất cập, chồng chéo trong hệ thống chính sách, 
pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Chương 3 luận văn đã phân tích định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 
về đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã đưa ra một số 
giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi 
trường, hướng giải quyết tạo ra sự công bằng nhất định giữa chủ thể xâm hại và 
bị xâm hại hay chủ thể được hưởng lợi và chủ thể bị tổn thất. Để khắc phục 
được hạn chế này trong phạm vi Chương 3, luận văn cũng đã đưa ra một số kiến 
nghị. Tuy nhiên, với chừng đó kiến nghị là không đủ để hoàn thiện cả hệ thống 
pháp luật về ĐTM mà chỉ phần nào gợi mở cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền nghiên cứu và rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về 
ĐTM ở Việt Nam và thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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KẾT LUẬN 
 
Thực hiện nghiên cứu đề tài “Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, 

qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh” trong bối cảnh xây dựng, phát triển 
và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho phép rút 
ra những kết luận sau đây: 

Môi trường là một vấn đề có tính thách thức toàn cầu. Văn kiện Đại hội 
XIII dự báo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường… tiếp tục 
diễn biến phức tạp, cùng với các thách thức truyền thống và phi truyền thống 
khác sẽ còn tác động mạnh đến sự phát triển của nước ta trong những năm tới. 
Những thập niên qua, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động 
mạnh mẽ, gây ra nhiều ảnh hưởng, thiệt hại đối với sự phát triển của mọi quốc 
gia. Liên hợp quốc đã có nhiều chương trình toàn cầu về bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Nước ta nằm ở vị trí chịu tác động nghiêm trọng 
của các yếu tố biến đổi môi trường, biến đổi khí hậu. Vấn đề ô nhiễm môi 
trường vốn đã chịu sức ép từ lịch sử chiến tranh, lại phải đối mặt với các vấn đề 
nảy sinh từ quy mô dân số gần 100 triệu dân, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, các thách thức phi truyền thống đến từ biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 
khiến vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên khẩn thiết và gay gắt hơn. 

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém và nâng cao hơn nữa những tồn tại, 
yếu kém và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đánh giá tác động môi 
trường thì cần phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện việc tác động, tăng cường 
công tác đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về đánh giá tác động môi 
trường cho các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng. Cần 
phải tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
công tác đánh giá tác động để kịp thời chấn chỉnh sai phạm, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế trong các công tác này. Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, xây dựng và duy trì vận hành hệ thống 
thông tin, dữ liệu về công tác thẩm định báo cáo đánh giá động môi trường, và 
sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để có thể theo dõi, quản lý 
một cách hệ thống công tác này 
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